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STT Mã Tên công ty Tỷ lệ cho vay 

1 ACB Ngân hàng Thương mại CP Á Châu 40%  

2 DBC CTCP Dabaco Việt Nam 40%  

3 HBB Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 40%  

4 ICG CTCP Xây dựng Sông Hồng 40%  

5 PGS CTCP Kinh doanh Khí hoá Lỏng miền Nam 40%  

6 PVC Tổng CT Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP 40%  

7 PVI Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 40%  

8 PVS Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 40%  

9 PVX Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 40%  

10 SD9 CTCP Sông Đà 9 40%  

11 SHN CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 40%  

12 AAA CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát 35%  

13 EBS CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội 35%  

14 HUT CTCP Tasco 35%  

15 LIG Công ty Cổ phần LICOGI 13 35%  

16 PLC CTCP Hoá dầu Petrolimex 35%  

17 PVE CTCP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí 35%  

18 S96 CTCP Sông Đà 9.06 35%  

19 SD6 CTCP Sông Đà 6 35%  

20 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 35%  

21 STP CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà 35%  

22 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG 35%  

23 VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE 35%  

24 VKC Công ty Cổ phần Cáp-Nhựa Vĩnh Khánh 35%  

25 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn 30%  

26 BKC CTCP Khoáng sản Bắc Kạn 30%  

27 CTS CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 30%  

28 CVT CTCP CMC 30%  

29 DCS Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu 30%  

30 HBS CTCP Chứng khoán Hòa Bình 30%  

31 HOM CTCP Xi măng Hoàng Mai 30%  

32 PFL CTCP Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam 30%  

33 PV2 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI 30%  

34 PVV CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC 30%  

35 QNC CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 30%  

36 SCR CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 30%  

37 SD2 CTCP Sông Đà 2 30%  

38 SDA CTCP SIMCO Sông Đà 30%  
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39 SJE CTCP Sông Đà 11 30%  

40 SSM CTCP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM 30%  

41 VFR CTCP Vận tải Thuê tàu 30%  

42 VNF Công ty Cô phần Vận Tải Ngoại Thương 30%  

43 KKC CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí 20%  

44 NBP CTCP Nhiệt điện Ninh Bình 20%  

45 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong 20%  

46 PVL CTCP Bất Động Sản Điện Lực Dầu Khí Việt Nam 20%  

47 SCJ CTCP Xi măng Sài Sơn 20%  

48 SDT Cty CP Sông Đà 10 20%  

49 TH1 CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam 20%  

50 THT CTCP Than Hà Tu - TKV 20%  

51 VC1 CTCP Xây dựng số 1 20%  

52 VCR CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex 20%  

 


